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1 0017410663 Nguyễn Tuấn Kiệt ĐHCNTT17A 4.00 98 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      103867679678

2 0017410924 La Quốc Kỳ ĐHCNTT17A 3.77 98 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      102867679679

3 0017410891 Cao Thị Phương Vy ĐHCNTT17A 3.69 94 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      

4 0017410712 Đoàn Ngọc Phối ĐHCNTT17A 3.69 94 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      

5 0017411181 Nguyễn Công Bằng ĐHCNTT17A 3.62 97 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      102003672299

6 0017410994 Võ Thị Thanh Nhàn ĐHSTOAN17A 4.00 90 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      102867679915

7 0017410602 Dương Thị Mỹ Thuận ĐHSTOAN17A 3.69 92 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      

8 0017410371 Lê Xuân Diễm ĐHSTOAN17A 3.63 96 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      104867679900

9 0018412372 Ngô Thị Kim Yến ĐHSTOAN18A 3.62 92 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      107003549893

10 0018310131 Ngô Nguyễn Bảo Trân CĐSTOAN18A 3.25 87 Giỏi 990.000     5 4.950.000      

11 0018413046 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ĐHCNTT18A 3.83 97 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      

12 0018410634 Phạm Nguyễn Thanh Duy ĐHCNTT18A 3.83 94 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      

13 0018413058 Võ Thị Bích Trăm ĐHCNTT18A 3.74 93 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      

     - Căn cứ vào kết quả học tập, kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020 - 2021 của cá nhân sinh viên;

     - Nay Khoa Sư phạm Toán - Tin kính đề nghị Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Công tác sinh viên xét học bổng khuyến khích học tập học 

kỳ 2, năm học 2020 - 2021 cho sinh viên khoa Sư phạm Toán - Tin. Cụ thể như sau:

Họ và tên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN

Số:  ….../ĐN-KSPTT

ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP  

Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

     - Căn cứ vào thông báo số 329/TB-ĐHĐT ngày 22/3/2021 về việc giao chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2020 - 2021;



14 0018410673 Dương Nguyễn Cẩm Thu ĐHCNTT18A 3.61 91 Xuất sắc 1.090.000  5 5.450.000      108869259799 

15 0019410188 Nguyễn Quốc Huy ĐHCNTT19A 3.53 86 Giỏi 990.000     5 4.950.000      

16 0019410840 Lê Mỹ Duyên ĐHCNTT19A 3.26 88 Giỏi 990.000     5 4.950.000      

17 0019410507 Trần Anh Khoa ĐHCNTT19A 3.16 94 Khá 890.000     5 4.450.000      

18 0019410207 Lê Thị Tố Mai ĐHSTOAN19A 3.29 90 Giỏi 990.000     5 4.950.000      

19 0019410292 Lê Bảo Lộc ĐHSTOAN19A 3.22 88 Giỏi 990.000     5 4.950.000      

20 0019310063 Ngô Thảo Duyên CĐSTOAN19A 2.75 88 Khá 890.000     5 4.450.000      103870757067

21 0020411284 Nguyễn Trường An ĐHCNTT20A 3.11 80 Khá 890.000     5 4.450.000      

22 0020411311 Nguyễn Thị Ngọc Trâm ĐHSTIN20A 2.81 94 Khá 890.000     5 4.450.000      

23 0020411006 Đặng Xuân Thử ĐHSTOAN20A 2.86 86 Khá 890.000     5 4.450.000      

117.850.000  

Danh sách này có 23 sinh viên

Ghi chú: Các bạn kiểm tra lại thông tin, tài khoản ngân hàng VietinBank

 Các bạn tô màu vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng VietinBank

Tổng tiền


